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TÓM TẮT  

Việc dạy học các chủ đề “Lực”, “Tốc độ” và “Năng lượng cơ học” trong môn Khoa học tự 
nhiên hiện còn nhiều khó khăn, do các kiến thức này khó quan sát trực tiếp và chủ yếu được nhận 
biết thông qua thí nghiệm, trong khi điều kiện về thiết bị và đồ dùng trực quan vẫn chưa được đảm 
bảo. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng phần mềm phân tích video chuyển động như Tracker sẽ hỗ 
trợ hiệu quả cho quá trình dạy học. Bài báo này đề xuất phương án thiết kế tiến trình dạy học các 
chủ đề trên có sử dụng phần mềm Tracker theo hướng phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học 
sinh. Kết quả cho thấy việc thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng phần mềm Tracker giúp học sinh 
nâng cao năng lực tìm hiểu tự nhiên, đồng thời hỗ trợ người học tích cực tham gia và hiểu rõ các 
nội dung liên quan đến lực, tốc độ và năng lượng cơ học. Đồng thời, nghiên cứu có thể được tiếp tục 
hoàn thiện phương pháp và mở rộng ứng dụng cho các chủ đề khác trong chương trình môn Khoa 
học tự nhiên.  

Từ khóa: lực; năng lượng cơ học; khoa học tự nhiên; năng lực tìm hiểu tự nhiên; tốc độ; 
Tracker 

 
1. Giới thiệu  

Giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay tập trung vào định hướng phát triển phẩm chất 
và năng lực (NL) cho học sinh (HS). NL được hiểu là tổ hợp những thuộc tính tâm lí đặc 
trưng của mỗi cá nhân, thể hiện thông qua việc thực hiện thành công các hoạt động nhằm 
đáp ứng mục tiêu đã đặt ra (Huynh et al., 2017). Đối với môn Khoa học tự nhiên (KHTN), 

 
Cite this article as: Nguyen, N. A. T., Nguyen, V. N., Mai, H. P., & Tạ, T. K. T. (2026). Designing a teaching 
process for the topics “Force,” “Speed,” and “Mechanical energy” in natural science using tracker software to 
develop students’ scientific inquiry competence. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 
23(SI1), 560-570. https://doi.org/10.54607/hcmue.js.23.SI1.5410(2026)  

https://journal.hcmue.edu.vn/
https://doi.org/10.54607/hcmue.js.23.SI1.5410(2026)
mailto:nguyenvannghiasp@gmail.com
https://doi.org/10.54607/hcmue.js.23.SI1.5410(2026)


Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 23, Số đặc biệt 1 (2026): 560-570 
 

561 

một trong những NL quan trọng là NL Tìm hiểu tự nhiên (THTN), giúp HS rèn luyện khả 
năng quan sát, khám phá và lí giải các hiện tượng trong thế giới tự nhiên (Vu, 2024). Xét về 
bản chất, THTN là quá trình tìm tòi và khám phá thế giới tự nhiên nhằm phát hiện những 
quy luật khách quan chi phối các hiện tượng (Nguyen et al., 2019). Theo Chương trình giáo 
dục phổ thông môn KHTN 2018, năng lực Tìm hiểu tự nhiên (NLTHTN) được hiểu là khả 
năng của HS trong việc vận dụng các kĩ năng cơ bản để khám phá và giải thích các hiện 
tượng xảy ra trong tự nhiên, đồng thời chứng minh những vấn đề trong đời sống bằng dẫn 
chứng khoa học. Các kĩ năng này được thể hiện qua việc HS biết đặt ra câu hỏi liên quan 
đến tự nhiên, xây dựng và thực hiện kế hoạch khám phá, ghi nhận và giải thích kết quả, từ 
đó vận dụng kiến thức vào thực tiễn (Dinh et al., 2020). Như vậy có thể hiểu NLTHTN là 
khả năng của HS trong việc chủ động quan sát, đặt vấn đề, tiến hành thực nghiệm (TNg) và 
phân tích để khám phá các hiện tượng tự nhiên, từ đó vận dụng tri thức để giải quyết các tình 
huống thực tiễn. 

Trong thực tế dạy học, việc tìm kiếm các phương tiện và công cụ hỗ trợ trực quan, tạo 
điều kiện cho HS khám phá hiện tượng tự nhiên là hết sức cần thiết. Trong bối cảnh đó, cùng 
với xu hướng ứng dụng NL số trong giáo dục, các thí nghiệm (TN) số và phần mềm phân 
tích video được xem như giải pháp khả thi để tăng cường tính trực quan và tính thực tiễn cho 
hoạt động dạy học. Một trong những phần mềm tiêu biểu là Tracker, có khả năng ghi nhận 
và phân tích dữ liệu về vị trí, thời gian và chuyển động của các vật thể trong video (Allain, 
2016). Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh tiềm năng của Tracker trong 
dạy học các mạch nội dung như động học, động lực học, năng lượng và dao động ở môn Vật 
lí trung học phổ thông (Diaz et al., 2014; Fahrunnisa et al., 2021; Putri et al., 2023; Nguyen 
et al., 2023; Phung et al., 2024). Tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu nào ứng dụng 
Tracker trong dạy học KHTN ở các chủ đề “Lực”, “Tốc độ” và “Năng lượng cơ học”, đồng 
thời phần mềm cũng chưa được khai thác để hỗ trợ phát triển NLTHTN cho HS. Xuất phát 
từ thực tiễn này, nghiên cứu hướng tới việc phân tích cơ sở lí luận về NLTHTN và đặc trưng 
của phần mềm Tracker, từ đó, thiết kế tiến trình dạy học cho các chủ đề trên. Sau đó, tiến 
trình được triển khai TNg tại Trường THCS Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, với một số nội dung 
thuộc các chủ đề đã lựa chọn và NLTHTN của HS được đánh giá thông qua bảng rubric. Dữ 
liệu thu thập được tiến hành thống kê, xử lí và minh họa bằng biểu đồ nhằm phân tích hiệu 
quả của việc sử dụng phần mềm Tracker trong phát triển NL cho HS THCS. Kết quả nghiên 
cứu không chỉ cung cấp tài liệu tham khảo cho giáo viên (GV) mà còn định hướng nâng cao 
hiệu quả dạy học, gắn kết kiến thức môn học với thực tiễn và phát triển NLTHTN cho HS. 
2. Kết quả và thảo luận  
2.1. Các biểu hiện hành vi và mức độ tiêu chí đánh giá năng lực tìm hiểu tự nhiên 

Căn cứ vào Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn Khoa học tự nhiên và thực 
tiễn dạy học, đồng thời tham khảo một số tài liệu chuyên môn có liên quan (Bui et al., 2021; 
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Vu, 2024), chúng tôi xây dựng các tiêu chí của NLTHTN và xác định các mức độ biểu hiện 
tương ứng như trình bày trong bảng sau:  

Bảng 1. Các tiêu chí và mức độ biểu hiện của NLTHTN 

Tiêu chí 
Mức độ biểu hiện của tiêu chí 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

1. Đề xuất 
vấn đề, đặt 
câu hỏi cho 

vấn đề 

Chỉ nhận ra vấn đề khi có 
gợi ý của GV; câu hỏi 
mang tính nhắc lại hoặc 
xác nhận thông tin. 

Tự nhận ra được vấn 
đề; đặt được câu hỏi 
liên quan nhưng chưa 
chỉ ra mối quan hệ giữa 
các yếu tố. 

Tự đề xuất được vấn đề 
phù hợp; đặt được câu hỏi 
thể hiện mối quan hệ giữa 
các yếu tố. 

2. Đưa ra 
phán đoán và 
xây dựng giả 

thuyết 

Chỉ đưa ra được phán đoán 
khi có gợi ý từ GV; chưa tự 
xây dựng được giả thuyết 
hoặc giả thuyết chưa gắn 
với vấn đề nghiên cứu. 

Tự đưa ra phán đoán 
dựa trên quan sát, kiến 
thức; xây dựng giả 
thuyết liên quan đến 
vấn đề nhưng chưa thể 
hiện mối quan hệ giữa 
các yếu tố. 

Tự đưa ra phán đoán hợp 
lý; xây dựng và phát biểu 
giả thuyết rõ ràng, có cơ sở 
và phù hợp với mục đích 
nghiên cứu. 

3. Lập kế 
hoạch thực 

hiện 

Xây dựng nội dung tìm 
hiểu khi có gợi ý của GV; 
chưa rõ trình tự, chưa xác 
định được phương pháp và 
công cụ. 

Xây dựng được khung 
nội dung cơ bản; lựa 
chọn được phương 
pháp, công cụ nhưng 
cần GV góp ý điều 
chỉnh. 

Xây dựng được kế hoạch 
rõ ràng; lựa chọn và giải 
thích được phương pháp, 
công cụ phù hợp với mục 
đích và điều kiện thực tế. 

4. Thực hiện 
kế hoạch 

Thu thập dữ liệu theo 
hướng dẫn của GV; còn 
phụ thuộc thao tác mẫu, 
chưa đánh giá được dữ liệu 
so với giả thuyết. 

Thu thập dữ liệu tương 
đối chính xác; biết so 
sánh với giả thuyết 
nhưng điều chỉnh còn 
cần GV gợi ý. 

Thu thập, lưu giữ dữ liệu 
đầy đủ; chủ động đánh giá, 
điều chỉnh kế hoạch; phân 
tích dữ liệu, so sánh với 
giả thuyết và rút ra kết 
luận. 

5. Viết, trình 
bày báo cáo 
và thảo luận 

Báo cáo còn sơ sài, chủ 
yếu mô tả; thảo luận thụ 
động, chưa biết giải thích 
hoặc bảo vệ ý kiến. 

Báo cáo khá đầy đủ, có 
minh họa nhưng chưa 
mạch lạc; tham gia thảo 
luận nhưng bảo vệ ý 
kiến còn hạn chế. 

Báo cáo đầy đủ, trình bày 
logic, dùng hiệu quả ngôn 
ngữ và hình ảnh; thảo luận 
tích cực, biết phản biện và 
bảo vệ kết quả dựa trên dữ 
liệu. 

6. Ra quyết 
định và đề 
xuất ý kiến 

Chỉ ra quyết định khi có 
hướng dẫn; ý kiến còn lặp 
lại, chưa có căn cứ rõ ràng. 

Ra được quyết định 
dựa trên kết quả tìm 
hiểu; biết giải thích 
nhưng căn cứ còn chưa 
rõ, cần GV góp ý. 

Ra quyết định rõ ràng, đề 
xuất phù hợp; lập luận 
thuyết phục dựa trên dữ 
liệu, biết đề xuất hướng 
điều chỉnh hoặc mở rộng. 

2.2. Tracker và tiến trình dạy học phần mềm Tracker 
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2.2.1. Giới thiệu về Tracker  
Tracker là một phần mềm ứng dụng các thuật toán nhằm theo dõi vị trí và chuyển động 

của vật thể trong video theo thời gian (Pacala, 2024). Thông qua đó, phần mềm cung cấp dữ 
liệu định lượng về các đại lượng vật lí như vận tốc, gia tốc, năng lượng,… (Diaz et al., 2014). 
Đây là công cụ miễn phí, có thể được sử dụng thay thế cho các thiết bị cảm biến hoặc cổng 
quang điện chưa được trang bị đầy đủ tại nhiều cơ sở giáo dục. Với chức năng “Theo dõi”, 
Tracker cho phép đo đạc, xử lí số liệu và cung cấp đồ thị các đại lượng liên quan đến bài 
học. Khi quay video, cần đảm bảo camera cố định, vuông góc với phương chuyển động, vật 
thể nổi bật trên nền tương phản, ánh sáng đủ, có điểm chuẩn đo, chất lượng HD và tốc độ 
khung hình phù hợp để Tracker nhận diện và đo lường chính xác.  

Tracker được sử dụng trong các mạch chủ đề “Lực”, “Tốc độ” và “Năng lượng cơ học” 
như khảo sát tốc độ chuyển động trong không khí và nước, đo tốc độ bằng các phương pháp, 
xác định công, động năng và khảo sát sự chuyển hóa giữa động năng – thế năng. Tùy theo 
điều kiện thực tế của nhà trường, GV có thể triển khai cho phù hợp.  
2.2.2. Đề xuất tiến trình dạy học tích hợp phần mềm Tracker 

Việc lồng ghép Tracker vào trong các chủ đề yêu cầu GV cần phải có giai đoạn chuẩn 
bị kĩ càng. Việc chuẩn bị càng tốt thì việc phát triển NLTHTN cho HS càng hiệu quả. Dựa 
trên cấu trúc NLTHTN và hướng sử dụng Tracker trong các chủ đề “Lực”, “Tốc độ”, “Năng 
lượng cơ học”, chúng tôi đề xuất quy trình dạy học với Tracker gồm ba giai đoạn:  

Giai đoạn 1. Chuẩn bị  
GV xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung kiến thức phù hợp để lựa chọn thí 

nghiệm; thí nghiệm có thể do GV chuẩn bị hoặc giao cho HS tự thực hiện và quay video. 
GV thử nghiệm trước trên Tracker để kiểm tra chất lượng video và khả năng phân tích dữ 
liệu; chuẩn bị tài liệu hướng dẫn thao tác cơ bản; xác định các chỉ số, mức độ biểu hiện của 
NLTHTN; đồng thời thiết kế tiến trình dạy học theo các hoạt động: Mở đầu – Hình thành 
kiến thức – Luyện tập – Vận dụng. Trong đó, hoạt động Mở đầu giúp HS phát hiện vấn đề 
nghiên cứu; hoạt động Hình thành kiến thức tạo cơ hội để HS đặt giả thuyết, lập và thực hiện 
kế hoạch, rút ra kết luận. 

Giai đoạn 2. Tổ chức hoạt động học tập 
 HS được hướng dẫn cài đặt và làm quen với phần mềm Tracker tại nhà thông qua tài 
liệu và video mẫu do GV cung cấp. Trong quá trình học trên lớp, HS chủ động thực hiện TN, 
phân tích video và xử lý dữ liệu với sự định hướng của GV. Trong giai đoạn này, Tracker 
đóng vai trò như công cụ hỗ trợ HS triển khai các bước của quy trình tìm hiểu khoa học. Cụ 
thể, việc sử dụng Tracker giúp HS phát triển tiêu chí “lập kế hoạch thực hiện” thông qua quá 
trình lựa chọn góc quay, cách bố trí TN và xác định các thao tác đo phù hợp. Khi tiến hành 
phân tích video trên Tracker, HS phải thu thập dữ liệu bằng cách đánh dấu vị trí vật theo 
từng thời điểm, từ đó trích xuất được thông số tốc độ, động năng,... 
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 Dữ liệu thu được sẽ được HS đánh giá về mức độ tin cậy (ví dụ: vật có rõ nét trên 
video hay không, có đủ số điểm đánh dấu để phân tích hay không). Trường hợp dữ liệu chưa 
đáp ứng yêu cầu, HS chủ động điều chỉnh phương án đo hoặc thực hiện lại video TN, qua 
đó phát triển tiêu chí thực hiện kế hoạch. Sau khi có dữ liệu hợp lệ, HS tiến hành phân tích, 
xử lý số liệu, so sánh với giả thuyết ban đầu, giải thích sai lệch và rút ra kết luận khoa học. 
Kết quả nghiên cứu (bảng số liệu, đồ thị từ Tracker) được HS trình bày trong báo cáo, thảo 
luận trên lớp và dùng làm căn cứ để ra quyết định kết luận cho vấn đề nghiên cứu. 

Giai đoạn 3. Đánh giá – phản hồi – điều chỉnh 
GV đánh giá NLTHTN của HS thông qua tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và đánh giá 

của GV dựa trên quan sát quá trình học tập, thảo luận, báo cáo và sản phẩm học tập (phiếu 
học tập, dữ liệu, file Tracker). Từ kết quả đánh giá, GV và HS rút kinh nghiệm và điều chỉnh 
cho các bài học tiếp theo. Dựa vào những phân tích trên, chúng tôi đưa ra một sơ đồ quy 
trình dạy học phát triển NLTHTN có sử dụng phần mềm Tracker như sau:  

 
Hình 1. Quy trình tích hợp Tracker trong dạy học phát triển NLTHTN 

Tóm lại, quy trình dạy học phát triển NLTHTN với sự hỗ trợ của phần mềm Tracker gồm 
ba giai đoạn: Chuẩn bị, Tổ chức hoạt động học tập và Đánh giá – phản hồi – điều chỉnh. Tuy 
nhiên, GV có thể linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với mục tiêu, điều kiện và đối tượng HS. 
2.3. Minh họa vận dụng phần mềm Tracker trong dạy học phát triển năng lực tìm hiểu 
tự nhiên 

Trên cơ sở quy trình đã thiết kế, chúng tôi xây dựng các quy trình dạy học có sử dụng 
phần mềm Tracker ở ba chủ đề: Lực, Tốc độ và Năng lượng cơ học vì nội dung chủ đề  phù 
hợp với đặc trưng của phần mềm Tracker. Trong phạm vi bài báo, chúng tôi xin minh họa 
bằng quy trình dạy học nội dung Động năng thuộc chủ đề “Năng lượng cơ học”. 

* Giai đoạn 1. Chuẩn bị 
Bước 1. Xác định mục tiêu dạy học  



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 23, Số đặc biệt 1 (2026): 560-570 
 

565 

- Năng lực Tìm hiểu tự nhiên: Viết được biểu thức tính động năng; thực hiện TN tìm 
mối liên hệ giữa động năng với khối lượng và tốc độ.  

- Năng lực chung: Tự học - Luôn chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.   
- Phẩm chất: Chăm chỉ - Tích cực tìm tòi; có ý chí vượt qua khó khăn trong học tập. 
Bước 2. Chuẩn bị TN, phương tiện và tài liệu hướng dẫn sử dụng  
- Lựa chọn TN: TN đo động năng của mô hình xe chuyển động xuống dốc. 
- Chuẩn bị dụng cụ TN: 1 tấm ván, 1 xe mô hình và thử nghiệm và kiểm tra trên Tracker. 

 
Hình 2. Thực hiện thử nghiệm và kiểm tra trên Tracker  

- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng Tracker cho HS  
Bước 3. Xác định chỉ số hành vi và mức độ cần đạt  

- Đề xuất vấn đề, đặt câu hỏi: Phân tích bối cảnh hiện tượng xe chuyển động xuống dốc, 
kết nối kiến thức để xác định vấn đề nghiên cứu; đặt câu hỏi làm rõ mối quan hệ giữa động 
năng, khối lượng, tốc độ của vật.  

- Đưa ra phán đoán và xây dựng giả thuyết: Phân tích hiện tượng và kiến thức đã học để 
dự đoán động năng tăng khi tốc độ và khối lượng tăng; xây dựng giả thuyết rõ ràng, có cơ 
sở khoa học. 

- Lập kế hoạch thực hiện: Xây dựng kế hoạch TN đảm bảo logic; lựa chọn và giải thích 
lý do sử dụng dụng cụ, cách bố trí TN, phương pháp đo và công cụ hỗ trợ (phần mềm 
Tracker), đồng thời phân công nhiệm vụ trong nhóm hợp lý. 

- Thực hiện kế hoạch: Thực hiện TN tiến hành đo, lắp đặt, quay video; xử lí được video 
trên Tracker, trích xuất số liệu, vẽ đồ thị. Điều chỉnh TN nhận xét từ đồ thị, đo bình phương 
tốc độ, thiết lập quan hệ động năng và bình phương tốc độ. 

- Viết, trình bày báo cáo và thảo luận: Viết báo cáo đầy đủ, có bảng số liệu, đồ thị từ 
Tracker và phân tích kết quả; trình bày mạch lạc, biết giải thích, phản biện và bảo vệ kết quả 
nghiên cứu dựa trên dữ liệu thu được. 

- Ra quyết định và đề xuất ý kiến: Kết luận về mối quan hệ giữa động năng, tốc độ, khối 
lượng.  

Bước 4. Thiết kế tiến trình dạy học  
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Bảng 2. Tiến trình dạy học nội dung Động năng trong chủ đề  
“Năng lượng cơ học” có sử dụng phần mềm Tracker 

Hoạt động 
tổ chức Nhiệm vụ của HS NLTHTN  

Hoạt động 1. 
Mở đầu – nêu 

vấn đề 

HS quan sát video xe chạy xuống dốc, mô tả sự thay đổi 
tốc độ của xe, thảo luận về sự xuất hiện và biến đổi động 
năng. HS ghi nhận ý kiến vào phiếu học tập và hình 
thành câu hỏi nghiên cứu: Động năng phụ thuộc như thế 
nào vào tốc độ và khối lượng của xe? 

Đề xuất vấn đề, đặt 
câu hỏi: 

Hoạt động 2. 
Hình thành 
kiến thức 

HS dựa vào kinh nghiệm, kiến thức đã học đưa ra dự 
đoán mối quan hệ giữa tốc độ, khối lượng và động năng 
của xe.  
HS đề xuất phương án kiểm chứng và thiết kế thí nghiệm 
với sự hỗ trợ của phần mềm Tracker  

Đưa ra phán đoán và 
xây dựng giả thuyết 
- Lập kế hoạch thực 
hiện 

HS tự quay video chuyển động của xe, sử dụng Tracker 
thực hiện đánh dấu các điểm vị trí của vật, đánh giá được 
những sai sót khi thực hiện để điều chỉnh cho phù hợp.  
HS trích dữ liệu tốc độ, động năng; thay đổi khối lượng 
để kiểm tra sự phụ thuộc của động năng vào khối lượng. 
HS trích xuất đồ thị và phân tích, nhận thấy động năng 
tăng theo khối lượng, không tỉ lệ thuận với tốc độ mà tỉ 
lệ thuận với bình phương tốc độ. 
So sánh với giả thuyết ban đầu.  

- Thực hiện kế hoạch 

HS viết kết quả thí nghiệm và báo cáo, thảo luận đưa ra 
khái niệm và công thức của động năng: 𝑊𝑊đ = 1

2
𝑚𝑚. 𝑣𝑣2 

Viết, trình bày báo 
cáo và thảo luận  
Ra quyết định và đề 
xuất ý kiến 

Hoạt động 3. 
Luyện tập 

HS vận dụng nội dung kiến thức và công thức tính động 
năng để thực hiện một số bài tập đơn giản.   

Hoạt động 4. 
Vận dụng 

HS áp dụng kiến thức đã học để đo động năng của chính 
mình khi đi xe đạp điện: quay video chuyển động, dùng 
Tracker phân tích tốc độ và tính động năng. HS có thể so 
sánh động năng khi đi một mình và khi chở thêm bạn 
hoặc mang thêm vật nặng.  

 

* Giai đoạn 2: Tổ chức hoạt động học tập: Hoạt động chuẩn bị tại nhà: HS thực hiện tải 
Tracker và sử dụng Tracker theo bảng hướng dẫn GV cung cấp để trích xuất được tốc độ của 
một viên bi thả rơi. Hoạt động trên lớp: HS thực hiện theo tiến trình đã thiết kế ở bước 4 
trong giai đoạn 1.  

* Giai đoạn 3: Đánh giá – phản hồi – điều chỉnh 
 HS và GV đánh giá kết quả thực hiện. HS dựa vào tiêu chí trong cấu trúc NL để đánh 
giá theo ý kiến và quan sát của bản thân.  GV thực hiện đánh giá thông qua quan sát quá 
trình HS thực hiện TN, thảo luận và file Tracker thực hiện trên máy tính, phiếu học tập. Ví 
dụ tiêu chí “Thực hiện kế hoạch”, GV quan sát. 

+ Mức 1: HS quay video theo hướng dẫn, chỉ đánh dấu được 2–3 vị trí, không kiểm 
tra dữ liệu, không so sánh với giả thuyết.  
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+ Mức 2: Đánh dấu khoảng 4–5 điểm đúng vị trí, so sánh được với giả thuyết nhưng 
chỉ lặp lại thao tác khi GV nhắc.  

+ Mức 3: HS chủ động nhận xét “vật mờ, không theo dõi được tốc độ”, tự đề xuất quay 
lại video, đánh dấu hơn 5 điểm rõ ràng, xuất đồ thị, nhận ra sai lệch so với giả thuyết và giải 
thích hợp lí. 
2.4. Thực nghiệm sư phạm  

Để kiểm chứng tính khả thi của tiến trình dạy học, chúng tôi tiến hành thực nghiệm 
(TNg) sư phạm tại Trường THCS Phú Túc (tỉnh Vĩnh Long) trong năm học 2024 – 2025. 
Đối tượng TNg gồm hai lớp 9/3 và 9/4, mỗi lớp có 42 học sinh, do cùng một GV giảng dạy. 
Để thuận lợi cho việc quan sát và có thể đánh giá chính xác NLTHTN của HS, chúng tôi tiến 
hành chia nhóm như sau, đối với lớp TNg 1: 

+ Bước 1: Dựa vào điểm trung bình môn KHTN cuối năm lớp 8, HS được chia thành 
3 nhóm điểm từ cao đến thấp, kí hiệu nhóm theo điểm: A, B, và C.  

+ Bước 2: Trong mỗi nhóm về điểm số, chọn ngẫu nhiên 2 HS để xếp vào nhóm học 
tập, kí hiệu: TNg1.1, TNg1.2, TNg1.3, TNg1.4, TNg1.5, TNg1.6. Trong mỗi nhóm TNg, 
điểm số của HS thuộc các mức điểm khác nhau. 

+ Bước 3: Trong số các HS đã có ở mỗi nhóm, danh sách sẽ được xếp theo thứ tự chữ 
cái. Sau đó tên mỗi HS sẽ thay bằng mã hóa với kí hiệu: TNg1.x.y, với x là số thứ tự của 
nhóm trong lớp, y là số thứ tự của cá nhân HS trong nhóm. 

Như vậy, trong mỗi nhóm, trình độ học tập của các HS (xét theo điểm số) gồm nhiều đối 
tượng. Và các nhóm là tương đồng nhau về năng lực học tập, đồng thời đảm bảo sự đa dạng về 
trình độ cá nhân bên trong nhóm. Do sĩ số mỗi lớp trên 40 HS, việc quan sát và đánh giá 
NLTHTN của toàn bộ HS trong một tiết học là không khả thi. Vì vậy, chúng tôi áp dụng phương 
pháp nghiên cứu trường hợp. Theo đó, nhóm được chọn để quan sát, đánh giá sẽ mang tính đại 
diện cho các nhóm còn lại trong lớp. Với 2 lớp TNg tương ứng sẽ có 2 nhóm đại diện (các nhóm 
được chọn đều là nhóm 3 ở 2 lớp TN), ở mỗi nhóm, chúng tôi quan sát, đánh giá 6 HS, họ và 
tên HS đã được mã hóa bằng kí hiệu quy ước (ví dụ: TNg1.1.3: là kí hiệu của HS xếp số thứ tự 
03, thuộc nhóm số 1, ở lớp TNg 1). Trong các tiết TNg, GV trực tiếp quan sát hoạt động học 
tập của nhóm HS được lựa chọn và đồng thời HS cũng tham gia quan sát, nhận xét hoạt động 
của các thành viên trong nhóm. Việc kết hợp nhiều nguồn quan sát (từ GV và từ HS), cùng với 
việc phân tích các sản phẩm học tập của HS, giúp đánh giá NLTHTN một cách toàn diện hơn. 
TNg được tiến hành trong 3 tuần, mỗi tuần 2 tiết học, với ba nội dung trọng tâm: Công – Công 
suất, Động năng – Thế năng và Cơ năng và sự chuyển hóa năng lượng. 

* Kết quả định tính: Sau TNg, NLTHTN của HS có sự chuyển biến rõ rệt. Tuần 1, đa số 
HS ở mức 1: đề xuất vấn đề và phán đoán còn phụ thuộc gợi ý, các thao tác trên phần mềm 
Tracker cần GV hướng dẫn chi tiết, báo cáo mang tính mô tả. Tuần 2, một số HS đạt mức 2: 
tự xác định vấn đề, xây dựng giả thuyết tương đối hợp lí, lập kế hoạch nhưng còn thiếu logic; 
biết phân tích dữ liệu bằng Tracker song chỉ điều chỉnh khi có hướng dẫn. Tuần 3, nhiều HS 
đạt mức 3: chủ động đề xuất vấn đề, xây dựng giả thuyết có cơ sở, lựa chọn phương án TN 
phù hợp, thu thập và phân tích dữ liệu độc lập bằng Tracker, so sánh với giả thuyết và trình 
bày báo cáo logic, có lập luận khoa học. 
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Hình 3. Bảng điểm số và biểu đồ về năng lực tìm hiểu tự nhiên 

* Kết quả định lượng: Thông qua rubric đánh giá, chúng tôi ghi nhận điểm theo từng tiêu 
chí đã xây dựng ở bảng 2, sau đó tính điểm trung bình NLTHTN của HS, kết quả thu được 
như Hình 3. Dựa trên kết quả cho thấy:  

- Điểm trung bình NLTHTN của HS tăng rõ rệt qua các giai đoạn đánh giá, với điểm số 
tăng từ 3,1–5,5 lên 3,4–7,3, và đạt 4,0–9,0 ở giai đoạn cuối TNg. Mức tăng cũng không đồng 
đều giữa các HS: Một số HS (TNg1.3.1.; TNg1.3.2.) có mức tăng cao, thể hiện khả năng tiếp 
thu và phân tích dữ liệu tốt; một số HS TNg1.3.3; TNg1.3.4, TNg1.3.5) có mức tăng thấp hơn 
do kĩ năng viết báo cáo còn hạn chế dù tham gia thảo luận tích cực. Đối với HS TNg1.3.6 dù 
có chuyển biến tích cực nhưng mức điểm khá thấp, cho thấy cần tiếp tục xem xét các yếu tố 
ảnh hưởng như động cơ học tập, mức hỗ trợ của GV và hoàn cảnh cá nhân. 

- Biểu đồ minh họa thể hiện các đường biểu diễn điểm số NLTHTN của HS ở giai đoạn 
sau càng được mở rộng xa trung tâm hơn giai đoạn đầu. Điều này cho thấy sự phát triển NL 
diễn ra ở tất cả các HS. 

Kết quả cho thấy việc dạy học có sử dụng Tracker đã góp phần nâng cao rõ rệt khả 
năng thực hiện thí nghiệm, xử lí và phân tích dữ liệu của HS; NLTHTN được cải thiện rõ rệt 
trong chủ đề “Năng lượng cơ học”. Khác với nhiều nghiên cứu trước chủ yếu thực hiện ở 
trung học phổ thông, nghiên cứu này cho thấy Tracker hoàn toàn có thể áp dụng hiệu quả 
cho HS THCS khi có hướng dẫn phù hợp. Tuy nhiên, mức độ phát triển NL chưa đồng đều, 
một số HS còn lúng túng ở khâu quay video và phân tích dữ liệu, do đó GV cần tăng cường 
hướng dẫn kĩ thuật ban đầu và hỗ trợ kịp thời để HS khai thác hiệu quả phần mềm. 
3. Kết luận và kiến nghị 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng quy trình dạy học sử dụng phần mềm 
Tracker nhằm phát triển NLTHTN cho HS ở các chủ đề “Lực”, “Tốc độ” và “Năng lượng cơ 
học”, đồng thời tiến hành thực nghiệm ở chủ đề “Năng lượng cơ học” để kiểm chứng hiệu 
quả. Kết quả cho thấy đa số HS có sự tiến bộ rõ rệt về NLTHTN; nhóm khá, giỏi cải thiện 
nhanh, trong khi nhóm trung bình tiến bộ chậm hơn, cho thấy cần có biện pháp hỗ trợ phù 
hợp theo đối tượng. Việc sử dụng Tracker không chỉ góp phần nâng cao NLTHTN mà còn 
khơi dậy hứng thú, niềm say mê khoa học ở HS THCS, hướng tới mục tiêu phát triển toàn 
diện phẩm chất và NL.  
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 

Teaching the topics “Force,” “Speed,” and “Mechanical Energy” in Natural Science still 
faces many challenges, as these concepts cannot be directly observed and are primarily understood 
through experiments, while the availability of equipment and visual teaching aids remains limited. 
In this context, the use of motion-analysis software such as Tracker can effectively support the 
teaching process. This paper proposes a design for teaching sequences on these topics using Tracker 
with the aim of developing students’ scientific inquiry competence. The results indicate that 
integrating Tracker into the teaching sequences helps students strengthen their inquiry competence 
while also encouraging active participation and clearer understanding of concepts related to force, 
speed, and mechanical energy. Furthermore, the study opens up possibilities for further refinement 
of the approach and for extending its application to other topics in the Natural Science curriculum. 

Keywords:  force; mechanical energy; natural science; scientific inquiry competence; speed; 
Tracker 
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